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Phần 1: Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1.1. Cơ sở pháp lý
- Khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Luật Thống kê quy định:
“1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh và hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã là tập hợp các chỉ tiêu thống kê để hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp huyện.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là cơ sở phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động thống kê ở từng cấp và trong việc xây dựng chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành”.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (sau đây viết gọn là Luật Thống kê sửa đổi) đã quy định Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 21 nhóm với 230 chỉ tiêu. Phụ lục Danh mục chỉ tiêu này thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê. Nội dung của mỗi chỉ tiêu được quy định tại Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là Nghị định số 94/2022/NĐ-CP).
- Khoản 3 Điều 22 Luật Thống kê quy định: “Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xây dựng phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương”.
- Điểm a khoản 4 Điều 22 Luật Thống kê quy định: “Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã”.
1.2. Sự cần thiết
a) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ được xây dựng trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê và Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đến nay, Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được thay thế bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia gồm 230 chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê sửa đổi. Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được thay thế bằng Nghị định số 94/2022/NĐ-CP. Do đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã cần phải được thay thế để đảm bảo tính thống nhất với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
b) Theo kết quả báo cáo của địa phương việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ bản đáp ứng thông tin đầu vào quan trọng cho Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và yêu cầu quản lý trên địa bàn trong thời gian qua. Tuy nhiên, cho đến nay, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã bộc lộ một số hạn chế bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:
- Tên chỉ tiêu, phân tổ, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp cần thay đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định hiện hành;
- Nhu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo địa phương đòi hỏi ngày càng cao để đáp ứng mục tiêu quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trong thời kỳ phát triển và hội nhập nên cần bổ sung các kỳ báo cáo tần suất nhanh (kỳ tháng, kỳ quý);
- Thiếu các chỉ tiêu thống kê nhằm cung cấp thông tin phản ánh đầy đủ sự vận động của những hiện tượng kinh tế - xã hội mới cũng như để đánh giá, lượng hóa việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế phát sinh như: Chỉ tiêu “Năng suất lao động”, “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng”,…;
- Thiếu những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, chỉ tiêu giá trị để lãnh đạo các cấp có cơ sở trong việc đánh giá, chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Như vậy, để bảo đảm thống nhất giữa Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý của địa phương cần phải sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
2.1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm danh mục và nội dung của 154 chỉ tiêu thống kê.
a) Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm: Số thứ tự; mã số; mã số chỉ tiêu thống kê quốc gia tương ứng; nhóm, tên chỉ tiêu.
Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 21 nhóm với 154 chỉ tiêu thống kê, cụ thể như sau:
	Tên nhóm chỉ tiêu
	Số lượng chỉ tiêu

	01. Đất đai, dân số 
	17

	02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới
	11

	03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
	08

	04. Đầu tư và xây dựng
	10

	05. Tài khoản quốc gia
	07

	06: Tài chính công
	02

	07. Tiền tệ và bảo hiểm
	08

	08. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	14

	09: Công nghiệp
	03

	10. Thương mại, dịch vụ
	04

	11. Chỉ số giá
	02

	12. Giao thông vận tải
	03

	13. Công nghệ thông tin và truyền thông
	13

	14. Khoa học và công nghệ
	02

	15. Giáo dục
	14

	16. Y tế và chăm sóc sức khỏe
	07

	17. Du lịch
	03

	18. Mức sống dân cư
	08

	19. Trật tự, an toàn xã hội
	03

	20. Tư pháp
	04

	21. Bảo vệ môi trường
	11

	Tổng số
	154



b) Nội dung chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 
Nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.
2.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm danh mục và nội dung của 51 chỉ tiêu thống kê.
a) Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm: Số thứ tự; mã số; mã số chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tương ứng; nhóm, tên chỉ tiêu.
Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 03 nhóm với 51 chỉ tiêu thống kê, cụ thể như sau:

	Tên nhóm chỉ tiêu
	Số lượng chỉ tiêu

	01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới
	07

	02. Kinh tế
	25

	03. Xã hội, môi trường
	19

	Tổng số
	51



b) Nội dung chỉ tiêu thống kê cấp huyện
Nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.
2.3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm danh mục và nội dung của 26 chỉ tiêu thống kê.
a) Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm: Số thứ tự; mã số; mã số chỉ tiêu thống kê cấp huyện tương ứng; nhóm, tên chỉ tiêu.
Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 03 nhóm với 26 chỉ tiêu thống kê, cụ thể như sau:
	Tên nhóm chỉ tiêu
	Số lượng chỉ tiêu

	01. Đất đai và dân số
	05

	02. Kinh tế
	07

	03. Xã hội, môi trường
	14

	Tổng số
	26


b) Nội dung chỉ tiêu thống kê cấp xã
Nội dung mỗi chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố và nguồn số liệu.
3. Những điểm mới so với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ 
So với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ có một số thay đổi như sau:
- Sửa đổi tên chỉ tiêu, phân tổ, nguồn số liệu, cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế và các quy định hiện hành;
- Bổ sung các kỳ báo cáo tần suất nhanh (kỳ tháng, kỳ quý) đáp ứng nhu cầu thông tin của các cấp lãnh đạo địa phương phục vụ quản lý, điều hành kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay;
- Bổ sung các chỉ tiêu thống kê phản ánh đầy đủ sự vận động của những hiện tượng kinh tế - xã hội mới cũng như để đánh giá, lượng hóa việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế phát sinh như: Chỉ tiêu “Năng suất lao động”, “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn”; “Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng”,…;
- Bổ sung những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, chỉ tiêu giá trị để lãnh đạo các cấp có cơ sở trong việc đánh giá, chỉ đạo điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.



Phần 2: Hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
1. Hướng dẫn chung
1.1. Tổ chức thực hiện
Để triển khai thực hiện việc thu thập thông tin các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực và hiệu quả trên phạm vi cả nước, cần tổ chức thực hiện như sau:
1.1.1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương:
a) Xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã:
- Cập nhật và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc khai thác, sử dung thông tin thống kê từ dữ liệu hành chính, dữ liệu từ hồ sơ đăng ký hành chính từ các sở, ngành và địa phương, đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu các hình thức thu thập thông tin mới như dữ liệu lớn, dữ liệu mở, …
- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê... nhằm biên soạn và phân bổ số liệu thống kê cho địa phương bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời.
- Xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đề nghị các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đồng thời hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.
b) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời.
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thống tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và từ Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
d) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành điều tra để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của các cấp địa phương.
đ) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
1.1.2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thống nhất giữa hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành với hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể:
- Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Xây dựng và ban hành chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành để thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện và tổng hợp các thông tin thống kê khác phục vụ yêu cầu quản lý ngành, lĩnh vực.
- Tiến hành các cuộc điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
1.1.3. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:
a) Thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cụ thể: 
- Ban hành quyết định phân công các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; phòng, ban cấp huyện; đơn vị cấp xã thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại địa phương theo tài liệu hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và hướng dẫn các ban, ngành ở địa phương thực hiện.
- Tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp trung ương và các cấp địa phương.
b) Phối hợp với Tổng cục Thống kê xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung, trong đó cần tập trung vào các chỉ tiêu có tần suất nhanh (tháng, quý).
c) Chỉ đạo, bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện điều tra thống kê nhằm thu thập thông tin có tính chất đặc thù phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương.
1.2. Hiệu lực thi hành
- Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2023.
- Quyết định này thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
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2. Hướng dẫn thu thập, tổng hợp, biên soạn, công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
2.1. Đối với chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
2.1.1. Hướng dẫn thu thập, tổng hợp và biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh gồm 154 chỉ tiêu thống kê, trong đó:
a) Ngành Thống kê (Tổng cục Thống kê và cơ quan Thống kê địa phương) chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 79 chỉ tiêu (trong đó, chỉ tiêu T0203 “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo” do Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng tính)
* Tổng cục Thống kê biên soạn và phân bổ cho địa phương 28 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 1), bao gồm: 
- 14 chỉ tiêu (T0103; T0201; T0202; T0203; T0204; T0205; T0206; T0207; T0208; T0505; T0506; T0507; T1102) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của ngành Thống kê.
- 10 chỉ tiêu (T0102; T0104; T0105; T0106; T0107; T0108; T0109; T0110; T0301; T1801) thu thập từ các điều tra thống kê của ngành Thống kê và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
- 04 chỉ tiêu (T0501; T0502; T0503; T0504) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của ngành Thống kê; chế độ báo cáo và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
* Cục Thống kê thu thập, tổng hợp 52 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 2), bao gồm:
- 33 chỉ tiêu (T0303; T0405; T0406; T0407; T0408; T0804; T0805; T0806; T0807; T0811; T0812; T0813; T0901; T0902; T1003; T1101; T1201; T1202; T1203; T1302; T1303; T1305; T1307; T1308; T1310; T1313; T1602; T1603; T1802; T1803; T1804; T1807; T1808) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của ngành Thống kê.
- 18 chỉ tiêu (T0112; T0115; T0117; T0304; T0307; T0308; T0402; T0403; T0404; T0801; T0802; T0803; T0808; T0809; T0810; T1001; T1002; T1701) thu thập từ các điều tra thống kê của ngành Thống kê và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
- 01 chỉ tiêu (T1703) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của ngành Thống kê và chế độ báo cáo thống kê của các bộ, ngành.
b) Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 76 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 3) (trong đó, chỉ tiêu T0203 “Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo” do Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng tính)
* Phân theo Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:
- Sở Công Thương: 04 chỉ tiêu
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 chỉ tiêu 
- Sở Khoa học và Công nghệ: 03 chỉ tiêu (trong đó, chỉ tiêu T2109 “Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường” do Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ cùng tính)
- Sở Nội vụ: 03 chỉ tiêu
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 06 chỉ tiêu
- Sở Tài chính: 02 chỉ tiêu
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 chỉ tiêu
- Sở Y tế: 05 chỉ tiêu 
- Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy: 01 chỉ tiêu
- Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: 05 chỉ tiêu
- Công an cấp tỉnh: 03 chỉ tiêu
- Sở Giáo dục và Đào tạo: 14 chỉ tiêu
- Sở Tư pháp: 03 chỉ tiêu
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch: 01 chỉ tiêu
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 01 chỉ tiêu 
- Sở Xây dựng: 03 chỉ tiêu
- Sở Thông tin và Truyền thông: 5 chỉ tiêu 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: 02 chỉ tiêu
- Tòa án nhân dân cấp tỉnh: 03 chỉ tiêu 
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 03 chỉ tiêu
* Phân theo nguồn số liệu:
- 01 chỉ tiêu (T0302) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của bộ, ngành.
- 17 chỉ tiêu (T0101; T0203; T0903; T1004; T1306; T1401; T1402; T1601; T1605; T1606; T1607; T1702; T2101; T2103; T2105; T2107; T2108) thu thập từ nguồn điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành.
-  47 chỉ tiêu (T0113; T0114; T0209; T0210; T0211; T0409; T0410; T0704; T0705; T0706; T0707; T0708; T0814; T1301; T1304; T1309; T1311; T1501; T1502; T1503; T1504; T1505; T1506; T1507; T1508; T1509; T1510; T1511; T1512; T1513; T1514; T1604; T1805; T1806; T1901; T1902; T1903; T2001; T2002; T2003; T2004; T2102; T2104; T2106; T2109; T2110; T2111) thu thập từ chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành.
- 04 chỉ tiêu (T0305; T0306; T0401; T0703) thu thập từ nguồn dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
- 07 chỉ tiêu (T0111; T0116; T0601; T0602; T0701; T0702; T1312) thu thập từ nguồn chế độ báo cáo và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
2.1.2. Hướng dẫn công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
Điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Thống kê (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Thống kê sửa đổi) quy định: Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.
Đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (122/154 chỉ tiêu) là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan thống kê trung ương trước khi công bố.
2.2. Đối với chỉ tiêu thống kê cấp huyện
2.2.1. Hướng dẫn thu thập, tổng hợp và biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện gồm 51 chỉ tiêu thống kê, trong đó:
a) Ngành Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp 15 chỉ tiêu.
* Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biên soạn và phân bổ cho cấp huyện: 01 chỉ tiêu.
Chỉ tiêu thống kê cấp huyện (H0102) do Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu thập, tổng hợp thông qua các cuộc điều tra thống kê của ngành Thống kê và nguồn dữ liệu hành chính của các bộ, ngành liên quan (Công an; Y tế; Tư pháp).
* Cơ quan Thống kê cấp huyện chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, biên soạn: 14 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 4), bao gồm:
- 08 chỉ tiêu (H0201; H0203; H0204; H0215; H0216; H0218; H0221; H0222) thu thập từ các điều tra thống kê của ngành Thống kê.
- 06 chỉ tiêu (H0213; H0214; H0217; H0219; H0220; H0224) thu thập từ nguồn điều tra thống kê của ngành Thống kê và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
b) Phòng, ban cấp huyện chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, biên soạn: 34 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 5).
* Phân theo phòng, ban cấp huyện chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp:
- Phòng Nội vụ: 01 chỉ tiêu
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế: 02 chỉ tiêu 
- Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02 biểu 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch: 03 chỉ tiêu
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 chỉ tiêu
- Phòng Y tế/Trung tâm y tế cấp huyện: 01 chỉ tiêu 
- Ban Tổ chức huyện ủy: 01 chỉ tiêu
- Bảo hiểm xã hội cấp huyện: 04 chỉ tiêu
- Công an cấp huyện: 02 chỉ tiêu 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 10 chỉ tiêu  
- Phòng Tư pháp: 03 chỉ tiêu 
- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện: 02 chỉ tiêu  
- Tòa án nhân dân cấp huyện: 02 chỉ tiêu 
* Phân theo nguồn số liệu:
- 01 chỉ tiêu (H0202) thu thập từ các cuộc điều tra thống kê của bộ, ngành.
- 03 chỉ tiêu (H0101; H0225; H0319) thu thập từ nguồn điều tra thống kê và chế độ báo cáo của các bộ, ngành.
- 25 chỉ tiêu (H0104; H0107; H0205; H0209; H0210; H0211; H0212; H0223; H0301; H0302; H0303; H0304; H0305; H0306; H0307; H0308; H0309; H0310; H0311; H0313; H0314; H0315; H0316; H0317; H0318) thu thập từ chế độ báo cáo của các bộ, ngành.
- 01 chỉ tiêu (H0105) thu thập từ nguồn dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
- 04 chỉ tiêu (H0103; H0106; H0207; H0208) thu thập từ nguồn chế độ báo cáo và dữ liệu hành chính của các bộ, ngành.
c) Địa phương tổ chức điều tra bằng nguồn kinh phí của địa phương: 02 chỉ tiêu (H0206; H0312).
2.2.2. Hướng dẫn công bố các chỉ tiêu thống kê cấp huyện
Điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Thống kê (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Thống kê sửa đổi) quy định: Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện.
2.3. Đối với chỉ tiêu thống kê cấp xã
2.3.1. Hướng dẫn thu thập, tổng hợp và biên soạn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã gồm 26 chỉ tiêu thống kê, trong đó:
a) Ngành Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 05 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 6), bao gồm:
- 01 chỉ tiêu (X0201) thu thập từ nguồn điều tra thống kê;
- 04 chỉ tiêu (X0102; X0205; X0206; X0207) thu thập từ nguồn điều tra thống kê và dữ liệu hành chính.
b) Đơn vị cấp xã chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: 20 chỉ tiêu (chi tiết theo Phụ lục 7), bao gồm:
- 02 chỉ tiêu (X0101; X0202) thu thập từ nguồn điều tra thống kê;
-15 chỉ tiêu (X0203; X0204; X0301; X0302; X0303; X0304; X0305; X0306; X0307; X0308; X0309; X0310; X0311; X0312; X0314) thu thập từ chế độ báo cáo thống kê;
- 03 chỉ tiêu (X0103; X0104; X0105) thu thập từ nguồn dữ liệu hành chính.
[bookmark: _GoBack]c) Địa phương tổ chức điều tra bằng nguồn kinh phí của địa phương: 01 chỉ tiêu (X0313).
2.3.2. Hướng dẫn công bố các chỉ tiêu thống kê cấp xã
Điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Thống kê (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật Thống kê sửa đổi) quy định: Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê xã.
3. Hướng dẫn thu thập một số chỉ tiêu cụ thể 
Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã quy định rõ về khái niệm, phương pháp tính; nguồn số liệu của mỗi chỉ tiêu. Tuy nhiên, có 03 chỉ tiêu cần hướng dẫn cụ thể hơn khi cấp huyện, cấp xã có nhu cầu thông tin phục vụ quản lý tại địa phương.
3.1. Chỉ tiêu mã số H0206 “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện”
3.1.1. Khái niệm, phạm vi và nguyên tắc biên soạn
Khái niệm: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là địa bàn huyện) là giá trị của những sản phẩm vật chất và dịch vụ hoàn thành (hoặc quy ước hoàn thành) do các cơ sở sản xuất thuộc tất cả các ngành kinh tế, loại hình kinh tế, khu vực kinh tế tạo ra trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).
Phạm vi: Toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch vụ đã hoàn thành hoặc quy ước hoàn thành của các đơn vị thường trú trên địa bàn.
Một số quy định, quy ước như sau:
- Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc các ngành kinh tế, loại hình kinh tế có trụ sở chính đóng trên địa bàn huyện nào thì tính cho huyện đó.
- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể căn cứ vào nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc nơi nộp thuế để xác định nơi thường trú.
- Hộ cá thể xây dựng xác định theo nguyên tắc công trình ở đâu là thường trú ở đó.
- Người lao động tự do đến địa bàn huyện làm việc có thời gian trên 1 năm được xác định là thường trú của huyện.
- Người bán rong, hành nghề xe ôm, buôn bán ở nơi giáp ranh địa giới các huyện hoặc không có địa điểm kinh doanh cố định thì xác định thường trú theo nơi hộ gia đình mà người đó đang sinh sống.
Nguyên tắc:
- Đảm bảo nguyên tắc thường trú địa bàn cấp huyện: Đơn vị có trung tâm lợi ích kinh tế trên địa bàn cấp huyện và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trên 1 năm;
- Tính theo số liệu thực tế phát sinh trên địa bàn (không cộng/trừ chi nhánh);
- Hoạt động xây dựng được xác định mức độ hoàn thành theo quy ước.
- Tổng giá trị sản phẩm theo ngành trên địa bàn cấp huyện của mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không lớn hơn giá trị sản xuất ngành đó của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tương ứng. Trường hợp tổng giá trị sản phẩm theo ngành trên địa bàn cấp huyện lớn hơn giá trị sản xuất trên địa bàn cấp tỉnh, số liệu giá trị sản xuất của tỉnh, thành phố được coi là kết quả chính thức, phần giá trị chênh lệch giữa kết quả chính thức và giá trị sản phẩm theo ngành trên địa bàn cấp huyện được phân bổ giảm theo tỷ trọng lao động đóng góp của địa bàn cấp huyện.
3.1.2. Phương pháp tính
Giá trị sản phẩm của mỗi ngành được tính theo phương pháp phù hợp với đặc điểm ngành và mức độ khả thi của nguồn thông tin, cụ thể:
a) Theo giá hiện hành
(1) Hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động khai khoáng; sản xuất điện; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo (những hoạt động có thể thống kê được sản lượng sản phẩm và đơn giá sản xuất bình quân)
Công thức tính:
	Giá trị 
sản phẩm 
	=
	Sản lượng
sản phẩm sản xuất 
	x
	Đơn giá sản xuất
sản phẩm bình quân 


(2) Hoạt động dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động công nghiệp (trừ hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo) và các hoạt động dịch vụ mang tính “thị trường” (trừ dịch ngân hàng, bảo hiểm hạch toán toàn ngành)
Công thức tính:
	Giá trị
sản phẩm 
	=
	Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ
	+
	Trợ cấp sản xuất 
(nếu có)


(3) Hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú, ăn uống; kinh doanh bất động sản; dịch vụ du lịch; dịch vụ xổ số
Công thức tính:
	Giá trị
sản phẩm 
	=
	Doanh thu thuần bán sản phẩm/dịch vụ trong kỳ
	-
	Trị giá vốn hàng bán ra/Trị giá vốn hàng chuyển bán/Chi trả hộ khách hàng/Chi trả thưởng
	+
	Trợ cấp
sản xuất 
(nếu có)


(4) Hoạt động xây dựng; hoạt động dịch vụ phi thị trường và những hoạt động khác không tính được theo các phương pháp trên
Công thức tính:
	Giá trị 
sản phẩm
	=
	Tổng chi phí
sản xuất
	+
	Lợi nhuận thuần
(nếu có)
	+
	Trợ cấp sản xuất (nếu có)


Trong tổng chi phí sản xuất gồm có: Chi phí vật chất và chi phí dịch vụ; Thu nhập của người lao động; Khấu hao tài sản cố định; Thuế sản xuất khác.
* Đối với các doanh nghiệp xây dựng thực hiện hoạt động xây dựng ở nhiều huyện khác nhau mà không tính được trực tiếp cho từng công trình trên địa bàn huyện, cần thống kê danh sách các công trình thi công trên địa bàn huyện và chi phí xây dựng cơ bản trong tổng vốn đầu tư của từng công trình và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phân bổ như sau:
	Giá trị
sản phẩm 
	 =
	Giá trị sản xuất
trên địa bàn tỉnh
	  x
	Cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện so với tổng số chi phí xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh


 (5) Đối với các đơn vị hạch toán toàn ngành thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, viễn thông… hoặc các hoạt động, lĩnh vực chưa có đủ nguồn thông tin để tính trực tiếp cho huyện: Thực hiện phân bổ theo tiêu chí phù hợp (như số lượng lao động, chi phí hoạt động…) 
Công thức tính:
	Giá trị
sản phẩm 
	 =
	Giá trị sản xuất
trên địa bàn tỉnh
	  x
	Cơ cấu lao động/Chi phí hoạt động của ngành trên địa bàn huyện so với tổng số lao động/Chi phí hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh


- Hoạt động phân phối điện: phân bổ theo số lao động hoặc số kwh điện sử dụng.
	Giá trị
sản phẩm 
	 =
	Giá trị sản xuất
trên địa bàn tỉnh
	  x
	Cơ cấu lao động/Số kwh điện huyện sử dụng so với tổng số lao động/kwh điện trên địa bàn tỉnh



- Hoạt động cung cấp nước: phân bổ theo số lao động hoặc số m3 nước sử dụng.
	Giá trị
sản phẩm 
	 =
	Giá trị sản xuất
trên địa bàn tỉnh
	  x
	Cơ cấu lao động/Số m3 nước huyện sử dụng so với tổng số lao động/m3 nước trên địa bàn tỉnh


Lưu ý: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tính toán và phân bổ giá trị sản phẩm các hoạt động thuộc mục 5 này cho các huyện.
* Đối với các đơn vị hoạt động dịch vụ tài chính không hạch toán toàn ngành (như ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp cầm đồ, doanh nghiệp kiều hối, thu đổi, mua bán ngoại tệ…): Tính giá trị sản phẩm trực tiếp cho từng huyện mà đơn vị đóng trên địa bàn huyện đó.
- Tổ chức tín dụng (chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân): 
Giá trị sản phẩm = Phí dịch vụ thẳng + Phí dịch vụ đo lường gián tiếp (FISIM)
FISIM = Thu nhập sở hữu phải thu - Tổng tiền lãi phải trả
- Các đơn vị không phải là tổ chức tín dụng:
	Giá trị sản phẩm 
	=
	Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ
	+
	Trợ cấp sản xuất 
(nếu có)


b) Theo giá so sánh
(1) Hoạt động khai khoáng; sản xuất điện; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo (những hoạt động có thể thống kê được sản lượng sản phẩm và đơn giá bình quân kỳ gốc)
Công thức tính:
	Giá trị
sản phẩm
	 =
	Sản lượng
sản phẩm sản xuất 
	x
	Đơn giá sản xuất
sản phẩm bình quân kỳ gốc


 	Hoặc: 
	Giá trị
sản phẩm
	=
	Giá trị sản phẩm
kỳ trước kỳ báo cáo 
	x
	Tốc độ phát triển sản lượng sản phẩm sản xuất kỳ báo cáo so với kỳ trước kỳ báo cáo



(2) Hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản; các hoạt động khác
Công thức tính:
	Giá trị
sản phẩm 
	=
	Giá trị sản phẩm kỳ báo cáo  theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá sản xuất sản phẩm/Chỉ số giá tiêu dùng tương ứng kỳ báo cáo so với kỳ gốc



3.1.3. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
3.1.4. Kỳ công bố: Năm.
3.1.5. Nguồn số liệu
- Điều tra thống kê;
- Điều tra bổ sung do địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện để bổ sung các thông tin còn thiếu;
- Chế độ báo cáo thống kê;
- Dữ liệu hành chính.
3.1.6. Tổ chức thực hiện
a. Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Chỉ đạo Chi cục Thống kê và các phòng ban liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu tại huyện để biên soạn chỉ tiêu “Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện” phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành trên địa bàn khi có nhu cầu.
- Triển khai thu thập, xử lý và cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để Cục Thống kê phân bổ một số chỉ tiêu không tính được trực tiếp trên địa bàn huyện;
- Bố trí ngân sách địa phương đảm bảo thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
b. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Hướng dẫn các huyện thực hiện thu thập thông tin, xử lý, tính toán số liệu tại huyện theo đúng phương pháp và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, đảm bảo phù hợp với nguồn thông tin và tình hình thực tế của từng địa phương;
- Cung cấp kết quả các cuộc điều tra cho cấp huyện;
- Triền khai thu thập, xử lý, tổng hợp, phân bổ một số chỉ tiêu không tính được trực tiếp trên địa bàn huyện cho cấp huyện;
- Kiểm tra số liệu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp huyện do cấp huyện tính toán.
3.2. Chỉ tiêu mã số H0312 “Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng”
3.2.1. Yêu cầu chung
Việc thu thập, tổng hợp và tính toán thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn cấp huyện cần đáp ứng các yêu cầu:
- Đảm bảo tính chính xác, khoa học, minh bạch và thống nhất trong quá trình tính thu thập, tổng hợp, tính toán và công bố. 
- Số liệu công bố đảm bảo độ tin cậy, phản ánh xác thực thu nhập bình quân đầu người/năm trên địa bàn cấp huyện;
- Kết quả tính toán và tổng hợp thu nhập cấp huyện đảm bảo tính logic, tương thích, phù hợp với số liệu thống kê có liên quan khác.
- Thực hiện theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ được ngành thống kê quy định thống nhất và đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện;
3.2.2. Phương pháp thực hiện
Căn cứ quy định tại Điều 30 Luật Thống kê và Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện khảo sát thu thập thông tin trên địa bàn cấp huyện để thu thập, tính toán chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người 01 tháng cấp huyện. Trước khi thực hiện khảo sát, địa phương cần xây dựng Phương án khảo sát bao gồm phiếu khảo sát và gửi Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ trước khi triển khai thực địa. 
- Về đối tượng, đơn vị, phương pháp khảo sát, thời kỳ thu thập thông tin và các khái niệm: Tương tự như Khảo sát mức sống dân cư (KSMSDC) do Tổng cục Thống kê thực hiện.
- Về thiết kế mẫu:
Mẫu khảo sát cần thiết kế đảm bảo tính đại diện đến cấp huyện. Dàn mẫu chủ được chọn từ dàn mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở mới nhất. Tùy tình hình của mỗi địa phương, mẫu khảo sát có thể thiết kế theo một trong hai phương án sau: (1) Mở rộng mẫu trong KSMSDC hoặc (2) Thiết kế mẫu độc lập với mẫu KSMSDC. Trong trường hợp, địa phương có nhu cầu lồng ghép mở rộng mẫu trong KSMSDC, đề nghị Cục Thống kê gửi kế hoạch khảo sát về Tổng cục Thống kê trước ngày 31/3 năm trước năm báo cáo để Tổng cục Thống kê xem xét thiết kế mẫu bổ sung.
- Về thời điểm và thời gian khảo sát:
Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra viên trực tiếp phỏng vấn và ghi phiếu tại hộ. Thời gian thu thập thông tin có thể chia đều mẫu theo các kỳ khảo sát trong năm (như KSMSDC) hoặc tổ chức khảo sát một lần trong năm báo cáo, thời gian thực hiện từ 1-25/11 năm báo cáo.
- Về nội dung khảo sát: Để đảm bảo mục tiêu tính thu nhập bình quân đầu người 01 tháng cấp huyện, nội dung khảo sát tại hộ cần bao gồm tối thiểu các nội dung sau: 
+ Thông tin định danh của hộ.
+ Thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu học, việc làm và tiền lương, tiền công.
+ Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thu nhập và thu nhập khác của hộ.
3.2.3. Tổ chức thực hiện
- Cấp trung ương: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn để thống nhất thực hiện trên phạm vi cả nước.
- Cấp huyện: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo ngân sách thực hiện khảo sát; đồng thời, chủ động phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Cơ quan Thống kê cấp huyện triển khai thu thập, tổng hợp và báo cáo kết quả trên địa bàn. 
3.3. Chỉ tiêu mã số X0313 “Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng”
- Căn cứ theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thông tin của chỉ tiêu mã số X0313 “Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng” được thu thập, tổng hợp thông qua Khảo sát thu nhập bình quân trên địa bàn nhằm đáp ứng báo cáo chỉ tiêu thu nhập phục vụ đánh giá tiêu chí nông thôn mới hoặc phục vụ nhu cầu thông tin quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân cấp xã và được thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.
- Về quy trình biên soạn chỉ tiêu này, đề nghị tham khảo theo Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn cập nhật khi triển khai thực hiện Tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

